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Anh/ chị hãy chọn phương án đúng nhất trong những câu sau đây 


A. TRẮC NGHIỆM (6 điểm)

Những nguyên tắc sau đây là những nguyên tắc có các trường hợp ngoại lệ:
A. Nguyên tắc cấm dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực; nguyên tắc Pacta Sunt Servanda; nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau
B. Nguyên tắc cấm dùng vũ lực và đe dọa dùng vũ lực; nguyên tắc tôn trọng các cam kết quốc tế; nguyên tắc Pacta Sunt Servanda
C. Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với nhau; nguyên tắc Pacta Sunt Servanda; nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác
D. Nguyên tắc các quốc gia có nghĩa vụ hợp tác với nhau; nguyên tắc quyền dân tộc tự quyết; nguyên tắc tôn trọng các cam kết quốc tế
ANSWER: A

Việc quy định về điều ước quốc tế phải thông qua thủ tục phê chuẩn nhằm:
A. Giúp quốc gia có thời gian và cơ hội xem xét hoặc kiểm tra lại việc ký kết của vị đại diện của quốc gia mình
B. Là căn cứ làm phát sinh hiệu lực của điều ước
C. Làm cơ sở để mở rộng các thành viên của điều ước quốc tế
D. Xác định thẩm quyền của các cơ quan có thẩm quyền trong hoạt động ký kết
ANSWER: A

Công nhận một quốc gia mới là:
A. Công nhận đối với một chủ thể mới đang tồn tại
B. Công nhận một thực thể không còn khả năng tham gia vào quan hệ pháp lý quốc tế.
C. Công nhận một chủ thể mới đang trong giai đoạn hình thành 
D. Chỉ áp dụng cho quốc gia mới được hình thành do việc hợp nhất quốc gia.
ANSWER: A

Chủ quyền quốc gia đối với lãnh thổ đất liền là:
A. Chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối.
B.  Chủ quyền được thưc hiện trọn vẹn.
C. Chủ quyền được thực hiện với một số hạn chế nhất định.
D. Chủ quyền được thực hiện dựa trên sự thỏa thuận.
ANSWER: A

Bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan đại diện ngoại giao:
A. Phải được nước nhận đại diện chấp thuận về việc đó
B.  Là công việc nội bộ, thuộc thẩm quyền của nước cử đại diện
C. Là công việc thuộc thẩm quyền của nước nhận đại diện
D. Phải được Bộ ngoại giao nước tiếp nhận đồng ý về việc đó
ANSWER: A

Giải quyết hòa bình các tranh chấp quốc tế là:
A. Nghĩa vụ pháp lý quốc tế của quốc gia.
B. Quyền tùy nghi của các quốc gia.
C. Quyền dựa trên sự lựa chọn của quốc gia.
D. Quyền của các quốc gia.
ANSWER: A

Trong các trường hợp sau đây, quốc gia được sử dụng vũ lực:
A. Tự vệ cá thể hoặc tập thể khi bị tấn công vũ trang và phải thông báo cho Hội đồng bảo an Liên hợp quốc
B. Thực hiện biện pháp “phòng ngừa” chiến tranh khi xét thấy cần thiết
C. Giải quyết tranh chấp quốc tế
D. Theo quyết định của đại hội đồng Liên hợp quốc
ANSWER: A

Một trong những nguyên nhân của tình trạng không quốc tịch của trẻ em là do:
A. Cha mẹ là người không quốc tịch nhưng trẻ sinh ra trên lãnh thổ của nước áp dụng nguyên tắc quyền huyết thống để xác định quốc tịch.
B. Cha mẹ là công dân của quốc gia áp dụng nguyên tắc huyết thống nhưng trẻ được sinh trên lãnh thổ của quốc gia áp dụng nguyên tắc nơi sinh.
C. Không xác định được cha mẹ .
D. Cha mẹ khác quốc tịch
ANSWER: A

Luật quốc tế có đối tượng điều chỉnh:
A. Đó là những quan hệ có tính chất liên quốc gia phát sinh trong đời sống quốc tế, thuộc tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, …
B. Là các quan hệ hai bên hoặc nhiều bên.
C. Đó là các quan hệ về chính trị và thương mại.
D. Các quan hệ xã hội phát sinh trong đời sống quốc tế.
ANSWER: A

Cư trú chính trị là:
A. Là việc một quốc gia cho những người đang bị quốc gia mà họ mang quốc tịch hoặc cư trú truy nã do những hoạt động và quan điểm của người đó về chính trị, khoa học và tôn giáo….được phép nhập cảnh và cư trú ở ngay trên lãnh thổ nước mình
B. Quyền của mọi công dân
C. Nghĩa vụ pháp lý của các quốc gia nhằm bảo vệ những người vì đấu tranh cho độc lập, dân chủ, khoa học kỹ thuật, bình đẳng… đang bị quốc gia mà họ là công dân truy nã
D. Là nghĩa vụ của mọi quốc gia đối với người nước ngoài
ANSWER: A

Vấn đề công nhận trong Luật quốc tế:
A. Không tạo nên tư cách chủ thể của luật quốc tế đối với thực thể được công nhận.
B. Là điều kiện, phương tiện chính trị để các quốc gia thiết lập quan hệ với nhau trong quan hệ quốc tế vì lợi ích của quốc gia công nhận.
C. Là điều kiện bắt buộc để một quốc gia trở thành chủ thể của Luật quốc tế.
D. Là điều kiện tiên quyết để bên được công nhận trở thành chủ thể mới của Luật quốc tế
ANSWER: A

Các dân tộc đang đấu tranh giành quyền tự quyết được công nhận là chủ thể của luật quốc tế khi:
A. Dân tộc đó đang bị đô hộ, nô dịch và đứng lên đấu tranh đồng thời thành lập được cơ quan lãnh đạo phong trào.
B. Các dân tộc đó đang đấu tranh và thành lập được cơ quan lãnh đạo đại diện cho dân tộc đó.
C. Dân tộc đó là dân tộc đang bị đô hộ, nô dịch mà đứng lên đấu tranh.
D. Các dân tộc đó đang đấu tranh chống lại giai cấp đối khang.
ANSWER: A

B. TỰ LUẬN (4 ĐIỂM)

1. Quốc gia là chủ thể chủ yếu của luật quốc tế. Theo Anh/Chị câu nhận định trên là đúng hay sai? Giải thích
Đáp án

	Trả lời
	Điểm

	Câu nhận định nảy là Đúng 
	0.5

	Quốc gia là chủ thể chủ yếu của luật quốc tế bởi vì quan hệ pháp lý quốc tế từ trước tới nay dù là quan hệ song phương hay đa phương, kinh tế hay chính trị đều là những quan hệ pháp sinh chủ yếu giữa quốc gia với quốc gia.
	0.25

	Vì vậy từ trước tới nay quốc gia vẫn luôn là chủ thể chủ yếu của luật quốc tế. VD: Các tổ chức liên chính phủ đa số thành viên là quốc gia
	0.25



2. Luật quốc tịch Việt Nam áp dụng nguyên tắc huyết thống để xác định quốc tịch cho trẻ em. Theo Anh/Chị câu nhận định trên là đúng hay sai? Giải thích
Đáp án

	Trả lời
	Điểm

	Câu nhận định nảy là Sai
	0.5

	Cơ sở pháp lý: Điều 14, 15, 16, 17, 18 luật quốc tịch 2008 được sửa đổi 2014
	0.25

	Theo luật quốc tịch Việt Nam, Việt Nam kết hợp hài hòa và nhuần nhuyễn cả hai nguyên tắc huyết thống và nơi sinh để xác định quốc tịch cho đứa trẻ
	0.25



3. Phân tích điểm lợi và bất lợi của người có hai quốc tịch? (2 điểm)

Đáp án

	Trả lời
	Điểm

	Nêu khái niệm hai quốc tịch
Như vậy hai quốc tịch là một tình trạng pháp lý bất bình thường của một cá nhân vì vậy nó có những điểm lợi và những điểm bất lợi sau đây
	0.5

	Được hưởng quyền và lợi ích từ phía hai quốc gia mà anh ta mang quốc tịch
Thuận lợi trong việc nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú, đi lại từ phía hai quốc gia => rất thuận lợi cho những người hoạt động kinh doanh
	0.5

	Bất lợi về việc phải thực hiện nghĩa vụ từ phía hai nhà nước: thực tế cho thấy một cá nhân có thể được hưởng rất nhiều quyền từ phía hai nhà nước nhưng họ không thể thực hiện liền một lúc nghĩa vụ công dân đối với hai nhà nước mà người đó mang quốc tịch như nghĩa vụ quân sự, đóng thuế, lao động công ích.
Bất lợi trong việc bảo hộ ngoại giao: bảo hộ ngoại giao là sự giúp đỡ của nhà nước đối với công dân nước mình ở nước ngoài để đối phó với chính quyền nước sở tại về hành vi vi phạm pháp luật của họ gây thiệt hại cho công dân nước mình, người có hai quốc tịch cư trú ở một trong hai quốc gia mà anh ta là công dân thì sẽ không có quốc gia nào bảo hộ ngoại giao. Nếu người đó cư trú ở nước thứ 3 mà tại đây nước thứ 3 có hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại cho người đó thì cả hai quốc gia mà anh ta mang quốc tịch đều có thẩm quyền bảo hộ ngoại giao dẫn đến có sự xung đột về thẩm quyền bảo hộ ngoại giao đây là một thực tế rất phức tạp của những người có hai quốc tịch
	1
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